
THỨ BUỔI TIẾT 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 4A1 4A2 4A3 4A4 5A1 5A2 5A3

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật T.Anh 3 Tập đọc Tập đọc TA (BME) Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc

3 Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh 3 Âm nhạc Tập đọc TA (BME) Toán Tập đọc Toán Tập đọc Tin học

4 Học vần Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.Anh 3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Toán TA (BME) Toán Tin học Toán Toán

5 HĐNGCK Âm nhạc HĐNGCK Mĩ thuật HĐNGCKHĐNGCK HDH HDH Đạo đức Thể dục Đạo đức Đạo đức Toán Toán ĐSTV Toán T.Anh 3 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học TA (BME) Khoa học 

6 Âm nhạc HĐNGCK HDH HĐNGCK Mĩ thuật HDH HĐNGCK Thể dục HDH HDH HDH HDH HDH HDH Toán ĐSTV Toán Đạo đức Đạo đức T.Anh 4 HĐNGCKTA (BME)Khoa học HDH

7 Toán TA HDH Âm nhạc HDH HDH Mĩ thuật Thể dục HĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCK ĐSTV T.Anh 3 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH TA (BME)

8 HDH Toán TA

1 Toán Học vần Học vần Toán Học vần Học vần Chính tả Chính tả TA (LL+ B) Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Âm nhạc Mĩ thuật Chính tả Chính tả LTVC LTVC LTVC T.Anh 4 LTVC LTVC LTVC

2 TA ( LL) Học vần Học vần TA (BME) Học vần Học vần Toán Âm nhạc Chính tả Toán Toán Toán Toán ĐSTV Chính tả Toán Mĩ thuật Toán Toán Toán LTVC Thể dục Toán Toán

3 Học vần TA ( LL) Toán Học vần Toán TA (BME) kể chuyện Toán Toán kể chuyện Âm nhạc kể chuyện Mĩ thuật Chính tả Toán TNXH Toán Kể chuyệnKể chuyệnKể chuyện Toán ĐSTV Thể dục Kể chuyện

4 Học vần Toán TA ( LL) Học vần TA (BME) Toán Đạo đức kể chuyện kể chuyện ĐSTV kể chuyện Âm nhạc TNXH Toán TNXH Mĩ thuật Thủ công Thể dục Lịch sử Đạo đức Kể chuyện Toán Kể chuyện Lịch sử

5 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TA ( LL) ĐSTV Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Thể dục Tin học TNXH Thủ công Thủ công TNXH Lịch sử T.Anh 4 Lịch sử Lịch sử Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật

6 Thủ công Thủ công HDH Thủ công Thủ công Thủ công Thể dục TA ( LL) Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục ĐSTV T.Anh 3 Thủ công Tin học HĐNGCK Đạo đức HDH HĐNGCKHĐNGCK Địa lý Lịch sử HDH HĐNGCK

7 HDH HDH Âm nhạc HDH HDH HDH ĐSTV Thể dục Thể dục Mĩ thuật HDH HDH Thủ công Đạo đức HDH HDH HDH Kĩ thuật HDH HDH HDH T.Anh 5 Tin học T.Anh 5

8 HĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCK HDH HDH HDH HDH HĐNGCK Mĩ thuật HDH HDH Thể dục Âm nhạc Thể dục T.Anh 4 Tin học ĐSTV Kĩ thuật HDH T.Anh 5 HDH

1 Học vần Toán Mĩ thuật Âm nhạc Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Tập đọc TA (BME) Tập đọc Tập đọc TA (BME) Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tin học Tập đọc Tập đọc

2 Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Âm nhạc Học vần Toán Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc TA (BME) Tập đọc Toán Thể dục Tập đọc TA (BME) ĐSTV Toán Toán Toán Toán Tập đọc Toán Tin học

3 Mĩ thuật Học vần Học vần Học vần TA (BME) Toán Âm nhạc Tập viết Mĩ thuật Toán Tập viết Tập viết TA (BME) Toán Toán Thể dục Toán TLV Tin học TLV TLV Toán TLV Toán

4 Toán Học vần Toán Toán Học vần Âm nhạc Tập viết Toán Toán TA (BME) Toán Toán Tập viết TA (BME) Tập viết Toán Thể dục Tin học TLV Mĩ thuật Mĩ thuật TLV Kĩ thuật TLV

5 Đạo đức Thể dục Thủ công Đạo đức Toán Đạo đức Mĩ thuật Thủ công Tập viết Tập viết Thủ công Thủ công Âm nhạc Tập viết Đạo đức Tập viết TA (BME) HDH HDH HDH Đạo đức TA (BME) HDH ĐSTV

6 HDH Đạo đức HDH HDH HDH HDH HDH HĐNGCK HDH HDH HĐNGCKHĐNGCK Đạo đức Mĩ thuật Âm nhạc Đạo đức Tập viết ĐSTV Thể dục TA (BME) HDH HDH TA (BME) HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Thể dục Kĩ thuật Âm nhạc TA (BME) Mĩ thuật ĐSTV TA (BME)

8 HĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCK HĐNGCK HDH HĐNGCKHĐNGCK HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH T.Anh 4 T.Anh 4 Kĩ thuật ĐSTV Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật

1 Toán Học vần Học vần Toán Mĩ thuật Học vần Chính tả Chính tả TA (LL+ B) Chính tả Chính tả Âm nhạc LTVC LTVC LTVC LTVC Tin học LTVC LTVC Thể dục LTVC T.Anh 5 LTVC LTVC

2 TA ( LL) Học vần Học vần TA (BME) Toán Học vần Toán Toán Chính tả Toán Âm nhạc Chính tả Tin học Toán Toán Toán Mĩ thuật Toán Toán LTVC Thể dục LTVC Toán Toán

3 Học vần TA ( LL) Toán Học vần Học vần TA (BME) LTVC LTVC Toán Âm nhạc Toán Thể dục Toán Chính tả Chính tả Mĩ thuật LTVC Chính tả Chính tả Toán Toán Toán Tin học Chính tả

4 Học vần Toán TA ( LL) Học vần Học vần Toán Thủ công Âm nhạc LTVC LTVC LTVC Toán Mĩ thuật HĐNGCK T.Anh 3 Chính tả Toán Tin học Địa lý Chính tả Chính tả Thể dục Chính tả Địa lý

5 Âm nhạc ĐSTV Thể dục Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật TA ( LL) HDH Thủ công Thủ công TNXH LTVC Chính tả HDH HDH Tin học Chính tả TA (BME)Khoa học Khoa học Khoa học Chính tả Đạo đức Đạo đức

6 Thể dục Âm nhạc ĐSTV Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục HDH TA ( LL) HDH HDH HDH HDH HDH Tin học HĐNGCK HDH HDH Khoa học TA (BME) Địa lý HDH Đạo đức Địa lý HDH

7 Khoa TA HDH HDH HDH HDH HDH HĐNGCKHĐNGCKHĐNGCKHĐNGCK ĐSTV HĐNGCK Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục T.Anh 3 HĐNGCK HDH Tin học TA (BME) Địa lý HDH Âm nhạc

8 HDH Khoa TA Âm nhạc T.Anh 3 Thể dục T.Anh 3 Âm nhạc HDH ĐSTV HDH Tin học HDH Mĩ thuật Thể dục

1 Toán Học vần Học vần Học vần Học vần ĐSTV Mĩ thuật TLV TLV TLV TLV TA (BME) TLV TLV Âm nhạc TA (BME) TLV TLV Thể dục Thể dục Tin học TLV TLV TLV

2 Thể dục Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần TLV Mĩ thuật ĐSTV Toán Toán TLV TA (BME) Toán TLV TLV TA (BME) Âm nhạc TLV Tin học Thể dục Toán Toán Toán

3 Học vần Thể dục Toán Thể dục ĐSTV Học vần Toán Toán Toán TA (BME) Mĩ thuật Toán Toán TA (BME) Toán Tin học Toán Toán Âm nhạc TLV TLV Khoa học Khoa học Khoa học 

4 Học vần Toán Thể dục Toán Toán Toán TNXH TNXH Âm nhạc TNXH TA (BME) Mĩ thuật HĐNGCK Tin học TA (BME) Toán HĐNGCK Địa lý Toán Toán Toán Kĩ thuật HĐNGCK Thể dục

5 ĐSTV HDH Đạo đức HDH Đạo đức HDH Âm nhạc Đạo đức TNXH Đạo đức Thể dục TNXH Thể dục HDH HDH Âm nhạc Tin học Mĩ thuật HDH T.Anh 4 T.Anh 4 HĐNGCK HDH HDH

6 HDH HDH HDH ĐSTV HDH Âm nhạc HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục Tin học HDH HDH HDH Mĩ thuật HDH HDH HDH T.Anh 5 T.Anh 5

7 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Ghi chú: HDH: Hướng dẫn học TA ( LL): Tiếng Anh Language Link ÂN (TC): Tăng cường Âm nhạc TLV: Tập làm văn

HDĐNGCK: Hoạt động ngoài giờ chính khóa TA (BM): Tiếng Anh Bình Minh MT (TC: Tăng cường Mĩ thuật TNXH: Tự nhiên xã hội

SHL: Sinh hoạt lớp TA (LL + BM): Tiếng Anh Language Link + Bình Minh TD (TC): Tăng cường Thể dục
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THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2019 - 2020

Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020

      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT





      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ BUỔI TIẾT 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục Học vần Học vần
3 Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục Học vần
4 Học vần Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Thể dục
5 HĐNGCK Âm nhạc HĐNGCK Mĩ thuật HĐNGCK HĐNGCK
6 Âm nhạc HĐNGCK HDH HĐNGCK Mĩ thuật HDH
7 Toán TA HDH Âm nhạc HDH HDH Mĩ thuật

8 HDH Toán TA
1 Toán Học vần Học vần Toán Học vần Học vần
2 TA ( LL) Học vần Học vần TA (BME) Học vần Học vần
3 Học vần TA ( LL) Toán Học vần Toán TA (BME)
4 Học vần Toán TA ( LL) Học vần TA (BME) Toán

5 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

6 Thủ công Thủ công HDH Thủ công Thủ công Thủ công

7 HDH HDH Âm nhạc HDH HDH HDH

8 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK
1 Học vần Toán Mĩ thuật Âm nhạc Học vần Học vần
2 Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Âm nhạc Học vần

3 Mĩ thuật Học vần Học vần Học vần TA (BME) Toán
4 Toán Học vần Toán Toán Học vần Âm nhạc
5 Đạo đức Thể dục Thủ công Đạo đức Toán Đạo đức

6 HDH Đạo đức HDH HDH HDH HDH
7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK
1 Toán Học vần Học vần Toán Mĩ thuật Học vần
2 TA ( LL) Học vần Học vần TA (BME) Toán Học vần
3 Học vần TA ( LL) Toán Học vần Học vần TA (BME)
4 Học vần Toán TA ( LL) Học vần Học vần Toán
5 Âm nhạc ĐSTV Thể dục Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật
6 Thể dục Âm nhạc ĐSTV Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục
7 Khoa TA HDH HDH HDH HDH HDH

8 HDH Khoa TA
1 Toán Học vần Học vần Học vần Học vần ĐSTV
2 Thể dục Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

3 Học vần Thể dục Toán Thể dục ĐSTV Học vần

4 Học vần Toán Thể dục Toán Toán Toán
5 ĐSTV HDH Đạo đức HDH Đạo đức HDH
6 HDH HDH HDH ĐSTV HDH Âm nhạc

7 SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Nguyễn Thị Liễu
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iề

u
S

án
g

C
h
iề

u

SHCM: Tiết 5,6 chiều thứ 5 tuần chẵn
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1
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Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020







      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ BUỔI TIẾT 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
5 HDH HDH Đạo đức Thể dục Đạo đức Đạo đức

6 HĐNGCK Thể dục HDH HDH HDH HDH

7 Thể dục HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK

8
1 Chính tả Chính tả TA (LL+ B) Chính tả Chính tả Chính tả
2 Toán Âm nhạc Chính tả Toán Toán Toán

3 kể chuyện Toán Toán kể chuyện Âm nhạc kể chuyện

4 Đạo đức kể chuyện kể chuyện ĐSTV kể chuyện Âm nhạc

5 TA ( LL) ĐSTV Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Thể dục

6 Thể dục TA ( LL) Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục ĐSTV

7 ĐSTV Thể dục Thể dục Mĩ thuật HDH HDH

8 HDH HDH HDH HDH HĐNGCK Mĩ thuật

1 Tập đọc Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Tập đọc TA (BME)

2 Toán Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc TA (BME) Tập đọc

3 Âm nhạc Tập viết Mĩ thuật Toán Tập viết Tập viết

4 Tập viết Toán Toán TA (BME) Toán Toán

5 Mĩ thuật Thủ công Tập viết Tập viết Thủ công Thủ công

6 HDH HĐNGCK HDH HDH HĐNGCK HĐNGCK

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8 HĐNGCK HDH HĐNGCK HĐNGCK HDH HDH

1 Chính tả Chính tả TA (LL+ B) Chính tả Chính tả Âm nhạc

2 Toán Toán Chính tả Toán Âm nhạc Chính tả

3 LTVC LTVC Toán Âm nhạc Toán Thể dục

4 Thủ công Âm nhạc LTVC LTVC LTVC Toán

5 TA ( LL) HDH Thủ công Thủ công TNXH LTVC

6 HDH TA ( LL) HDH HDH HDH HDH

7 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK ĐSTV HĐNGCK

8
1 Mĩ thuật TLV TLV TLV TLV TA (BME)

2 TLV Mĩ thuật ĐSTV Toán Toán TLV

3 Toán Toán Toán TA (BME) Mĩ thuật Toán

4 TNXH TNXH Âm nhạc TNXH TA (BME) Mĩ thuật

5 Âm nhạc Đạo đức TNXH Đạo đức Thể dục TNXH

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

7 SHL SHL SHL SHL SHL SHL
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SHCM: Tiết 5,6 chiều thứ 3 tuần chẵn
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Mĩ thuật





      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ BUỔI TIẾT 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Mĩ thuật T.Anh 3 Tập đọc Tập đọc

3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh 3 Âm nhạc

4 T.Anh 3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

5 Toán Toán ĐSTV Toán T.Anh 3

6 HDH HDH Toán ĐSTV Toán

7 ĐSTV T.Anh 3 HDH HDH HDH

8
1 Chính tả Âm nhạc Mĩ thuật Chính tả Chính tả
2 Toán ĐSTV Chính tả Toán Mĩ thuật

3 Mĩ thuật Chính tả Toán TNXH Toán

4 TNXH Toán TNXH Mĩ thuật Thủ công

5 Tin học TNXH Thủ công Thủ công TNXH

6 T.Anh 3 Thủ công Tin học HĐNGCK Đạo đức
7 Thủ công Đạo đức HDH HDH HDH

8 HDH HDH Thể dục Âm nhạc Thể dục

1 Tập đọc Tập đọc TA (BME) Tập đọc Tập đọc

2 Toán Thể dục Tập đọc TA (BME) ĐSTV

3 TA (BME) Toán Toán Thể dục Toán

4 Tập viết TA (BME) Tập viết Toán Thể dục

5 Âm nhạc Tập viết Đạo đức Tập viết TA (BME)

6 Đạo đức Mĩ thuật Âm nhạc Đạo đức Tập viết

7 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

8 HDH HDH HDH HDH HDH

1 LTVC LTVC LTVC LTVC Tin học

2 Tin học Toán Toán Toán Mĩ thuật

3 Toán Chính tả Chính tả Mĩ thuật LTVC

4 Mĩ thuật HĐNGCK T.Anh 3 Chính tả Toán

5 Chính tả HDH HDH Tin học Chính tả

6 HDH Tin học HĐNGCK HDH HDH

7 Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục T.Anh 3

8 Âm nhạc T.Anh 3 Thể dục T.Anh 3 Âm nhạc

1 TLV TLV Âm nhạc TA (BME) TLV

2 TA (BME) Toán TLV TLV TA (BME)

3 Toán TA (BME) Toán Tin học Toán

4 HĐNGCK Tin học TA (BME) Toán HĐNGCK

5 Thể dục HDH HDH Âm nhạc Tin học

6 HDH Thể dục Tin học HDH HDH

7 SHL SHL SHL SHL SHL
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iề

u
S

án
g

C
h

iề
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SHCM: Tiết 7, 8 chiều thứ 5 tuần chẵn

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ BUỔI TIẾT 4A1 4A2 4A3 4A4
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TA (BME) Tập đọc Tập đọc Âm nhạc

3 Tập đọc TA (BME) Toán Tập đọc

4 Toán Toán TA (BME) Toán

5 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học 

6 Đạo đức Đạo đức T.Anh 4 HĐNGCK

7 HDH HDH HDH HDH

8
1 LTVC LTVC LTVC T.Anh 4

2 Toán Toán Toán LTVC

3 Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Toán
4 Thể dục Lịch sử Đạo đức Kể chuyện

5 Lịch sử T.Anh 4 Lịch sử Lịch sử

6 HDH HĐNGCK HĐNGCK Địa lý

7 Kĩ thuật HDH HDH HDH

8 T.Anh 4 Tin học ĐSTV Kĩ thuật

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 Toán Toán Toán Toán

3 TLV Tin học TLV TLV

4 Tin học TLV Mĩ thuật Mĩ thuật

5 HDH HDH HDH Đạo đức

6 ĐSTV Thể dục TA (BME) HDH

7 Thể dục Kĩ thuật Âm nhạc TA (BME)

8 T.Anh 4 T.Anh 4 Kĩ thuật ĐSTV

1 LTVC LTVC Thể dục LTVC

2 Toán Toán LTVC Thể dục

3 Chính tả Chính tả Toán Toán

4 Tin học Địa lý Chính tả Chính tả

5 TA (BME) Khoa học Khoa học Khoa học 

6 Khoa học TA (BME) Địa lý HDH

7 HĐNGCK HDH Tin học TA (BME)

8 HDH ĐSTV HDH Tin học

1 TLV Thể dục Thể dục Tin học

2 Âm nhạc TLV Tin học Thể dục

3 Toán Âm nhạc TLV TLV

4 Địa lý Toán Toán Toán

5 Mĩ thuật HDH T.Anh 4 T.Anh 4

6 HDH Mĩ thuật HDH HDH

7 SHL SHL SHL SHL

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4
NĂM HỌC 2019 - 2020

Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020
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Nguyễn Thị Liễu

SHCM: Tiết 7, 8 chiều thứ 4 tuần chẵn
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ BUỔI TIẾT 5A1 5A2 5A3

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc

3 Toán Tập đọc Tin học

4 Tin học Toán Toán

5 Khoa học TA (BME) Khoa học 

6 TA (BME) Khoa học HDH

7 HDH HDH TA (BME)

8
1 LTVC LTVC LTVC

2 Thể dục Toán Toán

3 ĐSTV Thể dục Kể chuyện

4 Toán Kể chuyện Lịch sử

5 Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật

6 Lịch sử HDH HĐNGCK

7 T.Anh 5 Tin học T.Anh 5

8 HDH T.Anh 5 HDH

1 Tin học Tập đọc Tập đọc

2 Tập đọc Toán Tin học

3 Toán TLV Toán

4 TLV Kĩ thuật TLV

5 TA (BME) HDH ĐSTV

6 HDH TA (BME) HDH

7 Mĩ thuật ĐSTV TA (BME)

8 Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật

1 T.Anh 5 LTVC LTVC

2 LTVC Toán Toán

3 Toán Tin học Chính tả

4 Thể dục Chính tả Địa lý

5 Chính tả Đạo đức Đạo đức

6 Đạo đức Địa lý HDH

7 Địa lý HDH Âm nhạc

8 HDH Mĩ thuật Thể dục

1 TLV TLV TLV

2 Toán Toán Toán

3 Khoa học Khoa học Khoa học 

4 Kĩ thuật HĐNGCK Thể dục

5 HĐNGCK HDH HDH

6 HDH T.Anh 5 T.Anh 5

7 SHL SHL SHL

Nguyễn Thị Liễu
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SHCM: Tiết 7, 8 chiều thứ 4 tuần chẵn

HIỆU TRƯỞNG





MÔN TIẾT

GV Ngọc Thủy Ngọc Thủy Ngọc Thảo My Thủy Ngọc Thủy Ngọc Thảo My Thủy

1 4A4 BME-2A3 BME-3A3 BME-2A6 5A1 BME-2A3 BME-3A4 BME-2A6

2 BME-4A1 TACB-3A3 LL-1A1a BME-1A4 BME-3A4 BME-2A5 LL-1A1a BME-1A4 BME-3A1 BME-3A5

3 BME-4A2 TACB-3A4 LL-1A2a BME-1A6 BME-3A1 BME-1A5 LL-1A2a BME-1A6 BME-3A2 BME-2A4

4 TACB-3A1 BME-4A3 LL-1A3a BME-1A5 BME-3A2 BME-2A4 LL-1A3a TACB-3A3 BME-3A3 BME-2A5

5 BME-5A2 TACB-3A5 TACB-4A2 LL-2A1a BME-5A1 BME-3A5 BME-4A1 LL-2A1a TACB-4A4 TACB-4A3

6 BME-5A1 TACB-4A3 TACB-3A1 LL-2A2a BME-5A2 BME-4A3 BME-4A2 LL-2A2a TACB-5A2 TACB-5A3

7 TACB-3A2 BME-5A3 TACB-5A1 TACB-5A3 BME-4A4 BME-5A3 BME-4A4 TACB-3A5

8 TACB-5A2 TACB-4A1TACB-4A2 TACB-4A1TACB-3A2 TACB-3A4

Sinh hoạt chuyên môn: Tiết 7, 8 ngày thứ sáu - TH Đoàn Kết

TIẾN

G 

ANH

Nguyễn Thị Liễu

Thứ sáu

HIỆU TRƯỞNG

MÔN: TIẾNG ANH (Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

      UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020









MÔN TIẾT

GV Ánh Lưỡng Ánh Lưỡng Ánh Lưỡng Ánh Lưỡng Ánh Lưỡng

1 3A2 1A4 2A6 (TC) 3A3 (TC)

2 5A2 4A4 2A2 1A5 2A5 (TC) 4A1

3 3A5 2A5 2A1 2A4 (TC) 4A2

4 2A6 1A6 2A2 (TC) 2A3 (TC)

5 1A2 2A3 3A1 1A1 (TC) 1A4 (TC) 3A4 (TC) 2A1 (TC)

6 1A1 2A4 3A2 1A2 (TC) 1A5 (TC) 1A6 (TC)

7 1A3 1A3 (TC) 4A3 3A3 5A3

8 3A4 5A1 3A1 (TC) 3A5 (TC)

Sinh hoạt chuyên môn: Tiết 7, 8 ngày thứ sáu - TH Long Biên

ÂM 

NHẠC

Nguyễn Thị Liễu

Thứ sáu

HIỆU TRƯỞNG

MÔN: ÂM NHẠC (Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

      UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020





MÔN TIẾT Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

GV Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa

1 5A1 3A5 4A4

2 5A3 3A1 4A3

3 5A3 4A2 5A2 3A4

4 5A1 4A1 4A1 3A2

5 3A1 3A4 3A5

6 3A3 3A2 3A3

7 5A2 4A3

8 4A2 4A4

Sinh hoạt chuyên môn: Tiết 7, 8 ngày thứ sáu - TH Thạch Bàn A

TIN HỌC

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

MÔN: TIN HỌC (Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

      UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020







MÔN TIẾT Thứ ba Thứ năm Thứ sáu

GV Linh Huế Linh Linh Huế Linh Linh

1 3A3 2A4 (TC) 1A3 (TC) 1A5 (TC) 2A1 (TC)

2 3A2 1A1 3A5 2A2 1A2 (TC) 3A5 (TC) 2A2 (TC)

3 1A2 3A1 2A3 (TC) 1A1 (TC) 3A4 (TC) 2A5 (TC)

4 1A3 3A4 4A3 4A4 3A1 (TC) 2A6 (TC)

5 1A4 2A5 2A1 1A6 )TC) 4A1

6 1A5 2A3 3A2 (TC) 1A4 (TC) 4A2

7 1A6 2A4 5A1 3A3 (TC)

8 2A6 5A3 5A2

Sinh hoạt chuyên môn: Tiết 7, 8 ngày thứ sáu - TH Đoàn Kết

MÔN: MĨ THUẬT (Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

Thứ hai Thứ tư

MĨ 

THUẬT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

      UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020



2A1



MÔN TIẾT

GV Vân Anh Trang Vân Anh Trang Vân Anh Trang Vân Anh Trang Vân Anh Trang

1 2A3 4A3 4A2 4A3

2 1A4 5A1 3A2 4A4 1A1 (TC) 4A4

3 1A5 5A2 3A4 2A6 1A2 (TC) 1A4 (TC)

4 1A6 4A1 3A5 5A1 1A3 (TC) 5A3

5 2A4 2A4 2A6 1A2 1A3 1A5 (TC) 3A1 2A5

6 2A2 2A1 2A5 4A2 1A1 1A6 (TC) 3A2

7 2A1 2A2 2A3 4A1 3A1 3A4

8 3A3 3A5 5A2 3A3 5A3

Sinh hoạt chuyên môn: Tiết 7, 8 ngày thứ sáu - TH Cự Khối

THỂ 

DỤC

Nguyễn Thị Liễu

Thứ sáu

HIỆU TRƯỞNG

MÔN: THỂ DỤC (Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

      UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020









  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

TIẾT Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

GV

1 1A6

2 3A2 3A5 2A3

3 5A1 1A5

4 2A4

5 3A3 2A2 5A3 1A2 1A1

6 3A4 2A6 4A1 1A3 1A4

7 3A1 2A1 5A2 2A5

8 4A3 4A4 4A2

Nguyễn Thị Liễu

      UBND QUẬN LONG BIÊN

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: ĐSTV( Học kì II - Thực hiện từ ngày 13/1/2020)

HIỆU TRƯỞNG

MÔN

ĐỌC SÁCH 

THƯ VIỆN




